
ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung
 Dự toán năm 

2024 

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP               1.506.624 

I Thu NSĐP đƣợc hƣởng theo phân cấp                  711.146 

- Thu NSĐP hưởng 100%                    23.146 

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia                  688.000 

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                  621.075 

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách                  559.907 

2 Thu bổ sung có mục tiêu                    61.168 

III Thu chuyển nguồn CCTL từ năm trƣớc chuyển sang                    26.522 

IV Thu kết dƣ

V Chuyển giao ngân sách                  143.607 

VI Thu đảm bảo mặt bằng DT chi NS                   4.274 

B TỔNG CHI NSĐP               1.506.624 

I Tổng chi cân đối NSĐP               1.320.825 

1 Chi đầu tư phát triển                  560.000 

2 Chi thường xuyên                  728.598 

3 Dự phòng ngân sách                    27.453 

4 Nguồn cải cách tiền lương                      4.774 

5 Hoàn trả NS cấp trên

II Chi các Chƣơng trình mục tiêu 185.799                

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /01/2024 của Chủ tịch UBND huyện )

Biểu  số 81/CK-NSNN



A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I Nguồn thu ngân sách                  1.258.567 

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp                     606.696 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                     477.468 

- Thu bổ sung cân đối ngân sách                     463.272 

- Thu bổ sung có mục tiêu                       14.196 

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn CCTL từ năm trước chuyển sang                       26.522 

5 Chuyển giao ngân sách                     143.607 

6 Thu đảm bảo mặt bằng DT chi NS                         4.274 

II Chi ngân sách                  1.258.567 

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp  huyện                  1.112.622 

2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới                     143.607 

3 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương                         2.338 

B NGÂN SÁCH XÃ

I Nguồn thu ngân sách                     248.057 

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp                     104.450 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                     143.607 

- Thu bổ sung cân đối ngân sách                       96.635 

- Thu bổ sung có mục tiêu                       46.972 

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II Chi ngân sách                     248.057 

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện xã                     248.057 

2 Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu mẫu số 82

STT Nội dung  Dự toán năm 2023 

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP  HUYỆN VÀ 

NGÂN SÁCH  XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /01/2024 của Chủ tịch UBND huyện 

Đơn vị: Triệu đồng



 Tổng thu 

NSNN 
 Thu NSĐP 

TỔNG THU NSNN

I Thu nội địa          885.800          711.146 

1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh            48.000            48.000 

5 Thuế thu nhập cá nhân            23.000            22.500 

6 Thuế bảo vệ môi trường 

7 Lệ phí trước bạ            43.000            43.000 

8 Thu phí, lệ phí              6.600              5.646 

- Phí và lệ phí trung ương, tỉnh                 954 

- Phí và lệ phí huyện              2.710              2.710 

- Phí và lệ phí xã, phường              2.936              2.936 

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp              5.000              5.000 

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước              5.500              5.500 

12 Thu tiền sử dụng đất          725.000          560.000 

13 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản              4.000              4.000 

14 Thu khác ngân sách            21.000            12.800 

15 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác, thu tại xã              4.700              4.700 

18 Thu đóng góp của nhân dân

STT Nội dung

 Dự toán năm 2024 

Biểu  số 83/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /01/2024 của Chủ tịch UBND huyện )

Đơn vị: Triệu đồng



 Ngân sách 

cấp  huyện 

 Ngân sách huyện 

xã 

TỔNG CHI NSĐP          1.506.624        1.258.567                248.057 

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP          1.320.825        1.100.764                220.061 

I Chi đầu tƣ phát triển             560.000           490.000                  70.000 

1 Chi đầu tư cho các dự án             560.000           490.000                  70.000 

2 Chi đầu tư phát triển khác                       -   

II Chi thƣờng xuyên             728.598           585.956                142.642 

Trong đó:                       -   

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề             413.395           413.395 

2 Chi khoa học và công nghệ                       -   

III Dự phòng ngân sách               27.453            22.470                    4.983 

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lƣơng                 4.774              2.338                    2.436 

B CHI CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU             185.799           157.803                  27.996 

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia                       -   

II Chi bổ sung cho NS cấp dưới             143.607           143.607 

III Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ               42.192            14.196                  27.996 

C Chi chuyển nguồn

STT Nội dung
 Ngân sách 

huyện 

 Bao gồm 

 Biểu  số 84/CK-NSNN 

 Đơn vị: Triệu đồng 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP  HUYỆN VÀ CHI NGÂN 

SÁCH HUYỆN XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /01/2024 của Chủ tịch UBND huyện )



STT Nội dung  Dự toán 

TỔNG CHI NSĐP                       1.258.567 

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƢỚI                          143.607 

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC                       1.100.764 

I Chi đầu tƣ phát triển                          490.000 

1 Chi đầu tư cho các dự án                          490.000 

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thƣờng xuyên                          585.956 

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề                          413.395 

- Chi quốc phòng                            10.165 

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội                              3.663 

- Chi y tế, dân số và gia đình                            10.871 

- Chi văn hóa thông tin                              6.024 

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn                              1.697 

- Chi thể dục thể thao                              1.055 

- Chi bảo vệ môi trường                              2.930 

- Chi các hoạt động kinh tế                            30.926 

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể                            47.768 

- Chi bảo đảm xã hội                            51.552 

- Chi thường xuyên khác                           5.910 

III Dự phòng ngân sách                            22.470 

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lƣơng                              2.338 

C CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU                            14.196 

D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu  số 85/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN  THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /01/2024 của Chủ tịch UBND huyện )

Đơn vị: Triệu đồng



 Tổng 

số 

 Chi đầu 

tƣ phát 

triển 

 Chi 

thƣờng 

xuyên 

 TỔNG SỐ    1.258.567     490.000     585.956        22.470       2.338        -             -             -        157.803            -   

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC    1.090.152     490.000     585.956                -              -          -             -             -          14.196            -   

1 VP.HĐND-UBND           8.015         8.015 

2 Hoạt động HĐND huyện           2.685         2.685 

3  Phòng Nông nghiệp&PTNT           5.376         5.376 

4  Phòng Tư pháp              951            951 

5  Phòng TC-KH           1.735         1.735 

6  Phòng KT & HT         11.474         5.570         5.904 

7  Phòng GD-ĐT         13.188       12.795             393 

8  Phòng Y tế              664            664 

9  Phòng LĐTB&XH         74.263       65.548          8.715 

10  Phòng VHTT-TT           3.427         3.427 

11  Phòng TN&MT         11.284         7.400         3.884 

12  Phòng Nội vụ            8.124         6.518          1.606 

13 Thanh tra huyện           1.584         1.584 

14 Văn phòng huyện ủy         14.549       13.973             576 

15 Ủy ban Mặt trận tổ quốc           1.668         1.668 

16 Huyện Đoàn           1.387         1.387 

17 Hội Phụ nữ           1.344         1.344 

18 Hội nông dân           1.189         1.189 

19 Hội Cựu chiến binh              771            771 

20 Hội Người cao tuổi              306            306 

Biểu  số 86/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC  NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /01/2024 của Chủ tịch UBND huyện )

 Chi 

chuyển 

nguồn 

sang 

ngân sách 

năm sau 

 Chi tạo 

nguồn, 

điều 

chỉnh tiền 

lƣơng 

 Chi dự 

phòng ngân 

sách 

 Chi thƣờng 

xuyên 

(Không kể 

chƣơng 

trình 

MTQG) 

 Chi đầu tƣ 

phát triển 

(Không kể 

chƣơng 

trình 

MTQG) 

 Tổng số Tên đơn vịSTT

 Chi Chƣơng trình MTQG 

 Chi các 

chƣơng 

trình mục 

tiêu 

ĐVT: Triệu đồng



 Tổng 

số 

 Chi đầu 

tƣ phát 

triển 

 Chi 

thƣờng 

xuyên 

 Chi 

chuyển 

nguồn 

sang 

ngân sách 

năm sau 

 Chi tạo 

nguồn, 

điều 

chỉnh tiền 

lƣơng 

 Chi dự 

phòng ngân 

sách 

 Chi thƣờng 

xuyên 

(Không kể 

chƣơng 

trình 

MTQG) 

 Chi đầu tƣ 

phát triển 

(Không kể 

chƣơng 

trình 

MTQG) 

 Tổng số Tên đơn vịSTT

 Chi Chƣơng trình MTQG 

 Chi các 

chƣơng 

trình mục 

tiêu 

21
Hội Nạn nhân chất độc da

cam/Dioxin
               96              96 

22 Hội Cựu thanh niên xung phong                96              96 

23 Hội Khuyến học                64              64 

24 Hội Chữ thập đỏ              358            358 

25 Hội người mù              200            200 

26 Trung tâm PTQĐ TTGTXD&MT         25.308       22.800         2.508 

27 Trung tâm DVKTNN           3.910         3.910 

28 Trung tâm VHTT-TT           9.193         9.193 

29
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

huyện
          2.277         2.277 

30 Hạt kiểm lâm Tân Việt Hòa              868            715             153 

31 Liên đoàn lao động                10              10 

32 Công an huyện           3.893         3.663             230 

33 Ban chỉ huy quân sự         17.165         6.000       10.165          1.000 

35

Toàn án nhân dân (hỗ trợ Hội thẩm

Tòa án tham gia nghiên cứ hồ sơ và

xét xử)

               85              85 

36 Trung tâm y tế              200            200 

37 Các trường học & SNGD       398.325     398.075             250 

38 Dịch vụ công ích thủy lợi           7.519         7.176             343 

39 UBND xã Ngọc Vân         10.741       10.591            150 

40 UBND xã Quế Nham           4.550         4.400            150 

41 UBND TT Nhã Nam         12.650       12.500            150 

62 SN kinh tế khác           5.076         5.076 

64 Chi khác           1.915         1.915 



ĐVT: Triệu đồng

STT

 Chi giao 

thông 

 Chi 

NN, 

LN, 

TL, HS 

TỔNG SỐ       490.000     5.000       6.000      28.038   377.732   175.000      400   30.000     2.700      30.000      4.700     3.430     2.400 

1 Ban CHQS huyện           6.000       6.000 

2 Ban QLDA ĐTXD huyện       244.540   184.540   153.540 30.000  30.000    

3 NHCSXH huyện           2.400 2.400    

4 Phòng KT&HT           5.570       5.570 

5 Phòng TN&MT           7.400       7.400 

6 TT UBND huyện         54.630     51.930 2.700    

9 TTPTQĐ&QLTTGTXDMT 

huyện
        22.800     22.800 

10 UBND TT Cao Thượng              900          900 

11 UBND TT Nhã Nam         12.500     12.500 

12 UBND xã 

Tân Trung
          4.500       4.500 

13 UBND xã An Dương         17.810      11.350       6.460       4.460 

15 UBND xã Cao Xá           3.430 3.430   

16 UBND xã Đại Hóa              300          300 

17 UBND xã Hợp Đức           4.300       4.300 

18 UBND xã Lam Cốt           5.765        3.465       2.300       2.000 

19 UBND xã Lan Giới           4.200       4.200       3.200 

21 UBND xã Liên Chung         15.101     1.000        6.730       7.371 

22 UBND xã Liên Sơn           2.000       2.000 

Tên đơn vị

 Trong đó 

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

Biểu  số 87/CK-NSNN

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /01/2024 của Chủ tịch UBND huyện )

 Khác  Y tế  văn hóa  Thể thao 

 Sự 

nghiệp 

phát 

thanh 

 QLHC 

 Chi các 

hoạt 

động 

kinh tế 

 Giáo dục 
 Quốc 

phòng 
 an ninh  Tổng số 



STT

 Chi giao 

thông 

 Chi 

NN, 

LN, 

TL, HS 

Tên đơn vị

 Trong đó 

 Khác  Y tế  văn hóa  Thể thao 

 Sự 

nghiệp 

phát 

thanh 

 QLHC 

 Chi các 

hoạt 

động 

kinh tế 

 Giáo dục 
 Quốc 

phòng 
 an ninh  Tổng số 

23 UBND xã Ngọc Châu           5.500       5.500 

24 UBND xã Ngọc Lý         12.464     12.464          300 

25 UBND xã Ngọc Thiện              700          700      400 

26 UBND xã Ngọc Vân         10.591     10.591       2.400 

29 UBND xã Phúc Hòa           8.000       8.000 

30 UBND xã Phúc Sơn           1.600       1.600       1.100 

7 UBND xã Quang Tiến         10.493        6.493       4.000       4.000 

8 UBND xã Quế Nham           4.400     1.000       3.400 

39 UBND xã Song Vân           4.000     1.000       3.000 

46 UBND xã Tân Trung           4.100     1.000             -         1.600       1.600 1.500    

47 UBND xã Việt Lập 7.306          4.106     3.200    

48 UBND xã Việt Ngọc 6.700          1.000   5.700     2.400     



ĐVT: Triệu đồng

TỔNG SỐ       599.222            30.926           6.024     1.697     1.055    51.552       10.871     413.395       2.930     47.768     13.828       5.910     14.196 

1 VP.HĐND-UBND           8.015       8.015 

2 Hoạt động HĐND huyện           2.685       2.685 

3  Phòng Nông nghiệp&PTNT           5.376              4.205       1.171 

4  Phòng Tư pháp              951          951 

5  Phòng TC-KH           1.735       1.735 

6  Phòng KT & HT           5.904              4.230       1.674 

7  Phòng GD-ĐT         13.188       11.396       1.399          393 

8  Phòng Y tế              664          664 

9  Phòng LĐTB&XH         74.263    51.366       10.671         1.647       1.864       8.715 

10  Phòng VHTT-TT           3.427           2.265           -         1.162 

11  Phòng TN&MT           3.884                 470       2.160       1.254 

12  Phòng Nội vụ            8.124           50       2.558       3.910       1.606 

13 Thanh tra huyện           1.584       1.584 

14 Văn phòng huyện ủy         14.549     13.973          576 

15 Ủy ban Mặt trận tổ quốc           1.668            30       1.638 

16 Huyện Đoàn           1.387            30       1.357 

17 Hội Phụ nữ           1.344                   10          200       1.134 

18 Hội nông dân           1.189            30       1.159 

19 Hội Cựu chiến binh              771            30          741 

20 Hội Người cao tuổi              306          70          236 

21
Hội Nạn nhân chất độc da

cam/Dioxin
               96            96 

22 Hội Cựu thanh niên xung phong                96            96 

23 Hội Khuyến học                64            64 

24 Hội Chữ thập đỏ              358          358 

25 Hội người mù              200          200 

26 Trung tâm PTQĐ TTGTXD&MT           2.508              2.508 

  SN 

phát 

thanh  

  SN thể 

thao 

  Đảm 

bảo xã 

hội 

 Sự nghiệp 

y tế 

Biểu  số 88/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /01/2024 của Chủ tịch UBND huyện )

 Còn đƣợc 

chi 

 Sự nghiệp 

kinh tế 

 SN môi 

trƣờng 

 Quản lý 

hành 

chính 

 An ninh- 

Quốc 

phòng 

 Chi bổ 

sung có 

mục tiêu 

STT Tên đơn vị
  SN Giáo 

dục 

  SN văn 

hoá TT-TT 

 Chi khác 

NS  



  SN 

phát 

thanh  

  SN thể 

thao 

  Đảm 

bảo xã 

hội 

 Sự nghiệp 

y tế 

 Còn đƣợc 

chi 

 Sự nghiệp 

kinh tế 

 SN môi 

trƣờng 

 Quản lý 

hành 

chính 

 An ninh- 

Quốc 

phòng 

 Chi bổ 

sung có 

mục tiêu 

STT Tên đơn vị
  SN Giáo 

dục 

  SN văn 

hoá TT-TT 

 Chi khác 

NS  

27 Trung tâm DVKTNN           3.910              3.910 

28 Trung tâm VHTT-TT           9.193              2.616           3.759     1.697        985         136 

29
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

huyện
          2.277         2.277 

30 Hạt kiểm lâm Tân Việt Hòa              868                 715          153 

31 Liên đoàn lao động                10                   10 

32 Công an huyện           3.893       3.663          230 

33 Ban chỉ huy quân sự         11.165     10.165       1.000 

35

Toàn án nhân dân (hỗ trợ Hội

thẩm Tòa án tham gia nghiên cứ

hồ sơ và xét xử)

               85            85 

36 Trung tâm y tế              200            200 

37 Các trường học & SNGD       398.325     398.075          250 

38 Dịch vụ công ích thủy lợi           7.519              7.176          343 

39 UBND xã Ngọc Vân              150          150 

40 UBND xã Quế Nham              150          150 

41 UBND TT Nhã Nam              150          150 

62 SN kinh tế khác           5.076              5.076 

83 Ban ATGT          930 

104 Chi khác           1.915       1.915 



 Thu trợ cấp cân 

đối 
 Thu trợ cấp MT 

Tổng                   752.936             104.450             143.607               96.635               46.972               248.057 

1  An Dương                        9.259                 1.715               10.681                 5.852                 4.829                 12.396 

2  Cao Xá                      33.023                 5.112                 8.070                 5.484                 2.586                 13.182 

3  Đại Hóa                     45.771                 5.121                 5.934                 4.432                 1.502                 11.055 

4  Hợp Đức                     26.562                 3.510                 5.887                 4.200                 1.687                   9.397 

5  Lam Cốt                     16.277                 2.485                 7.450                 5.392                 2.058                   9.935 

6  Lan Giới                     15.843                 2.071                 5.634                 4.190                 1.444                   7.705 

7  Liên Chung                     41.766                 5.224                 5.695                 3.822                 1.873                 10.919 

8  Liên Sơn                     70.744                 7.648                 5.594                 4.080                 1.514                 13.242 

9  Ngọc Châu                     31.494                 4.087                 6.018                 4.394                 1.624                 10.105 

10  Ngọc Lý                     28.958                 4.723                 5.281                 3.626                 1.655                 10.004 

11  Ngọc Thiện                     57.388                 7.257                 9.890                 6.134                 3.756                 17.147 

12  Ngọc Vân                     31.382                 4.081                 7.677                 5.372                 2.305                 11.758 

13  Phúc Hòa                     21.561                 3.090                 6.142                 4.380                 1.762                   9.232 

14  Phúc Sơn                       8.602                 1.271                 5.980                 4.485                 1.495                   7.251 

15  Quang Tiến                     47.843                 5.305                 6.223                 4.675                 1.548                 11.528 

16  Quế Nham                     11.400                 2.124                 5.912                 4.339                 1.573                   8.036 

17  Song Vân                      22.245                 2.978                 6.276                 4.673                 1.603                   9.254 

18  Tân Trung                       5.718                 1.089                 9.188                 5.640                 3.548                 10.277 

19  TT Cao Thượng                     92.249               16.559                 2.203                 2.203                 18.762 

20  TT Nhã Nam                     61.028                 9.346                 5.269                 2.589                 2.680                 14.615 

21  Việt Lập                     36.851                 4.718                 6.745                 4.573                 2.172                 11.463 

22  Việt Ngọc                     36.972                 4.936                 5.858                 4.303                 1.555                 10.794 

 Thu điều tiết 

NSX được 

hưởng 

 Thu Trợ cấp từ 

NS CĐ 

 Trong đó 

Biểu  số 89/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG BÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /01/2024 của Chủ tịch UBND huyện )

 ĐVT: Triệu đồng 

STT Đơn vị
Tổng thu NSNN 

trên địa bàn

 Trong đó 

Tổng chi



Tổng cộng                46.972                       -                  46.972                       -   

1 An Dương                  4.829                    4.829 

2 Cao Xá                  2.586                    2.586 

3 Đại Hóa                  1.502                    1.502 

4 Hợp Đức                  1.687                    1.687 

5 Lam Cốt                  2.058                    2.058 

6 Lan Giới                  1.444                    1.444 

7 Liên Chung                  1.873                    1.873 

8 Liên Sơn                  1.514                    1.514 

9 Ngọc Châu                  1.624                    1.624 

10 Ngọc Lý                  1.655                    1.655 

11 Ngọc Thiện                  3.756                    3.756 

12 Ngọc Vân                  2.305                    2.305 

13 Phúc Hòa                  1.762                    1.762 

14 Phúc Sơn                  1.495                    1.495 

15 Quang Tiến                  1.548                    1.548 

16 Quế Nham                  1.573                    1.573 

17 Song Vân                  1.603                    1.603 

18 Tân Trung                  3.548                    3.548 

19 TT Cao Thượng                  2.203                    2.203 

20 TT Nhã Nam                  2.680                    2.680 

21 Việt Lập                  2.172                    2.172 

22 Việt Ngọc                  1.555                    1.555 

Biểu  số 90/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH 

TỪNG XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /01/2024 của Chủ tịch UBND huyện )

 ĐVT: Triệu đồng 

STT Đơn vị Tổng cộng

 Bổ sung thực 

hiện các chương 

trình mục tiêu 

quốc gia 

 Bổ sung vốn sự 

nghiệp để thực 

hiện các chế độ, 

chính sách, 

nhiệm vụ 

 Bổ sung vốn 

đầu tư để thực 

hiện các chương 

trình mục tiêu, 

nhiệm vụ 



Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng 

số

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng 

số

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Cộng 53.300     46.298      7.002   46.298     46.298     46.298   -     -     -     -     7.002   -     -     -     7.002       7.002       -     

1 UBND xã Cao Xá 4352 4.352        -       4.352       4.352       4.352     -       -     -          

2 UBND xã Đại Hóa 3352 3.352        -       3.352       3.352       3.352     -       -     -          

3 UBND xã Hợp Đức 1262 1.262        -       1.262       1.262       1.262     -       -     -          

4 UBND xã Lam Cốt 562 562           -       562          562          562        -       -     -          

5 UBND xã Lan Giới 3352 3.352        -       3.352       3.352       3.352     -       -     -          

6 UBND xã Liên Sơn 562 562           -       562          562          562 -       -          

7 UBND xã Ngọc Lý 562 562           -       562          562          562 -       -          

8 UBND xã Ngọc Thiện 4352 4.352        -       4.352       4.352       4352 -       -          

9 UBND xã Ngọc Vân 4652 4.652        -       4.652       4.652       4652 -       -          

10 UBND xã Phúc Hòa 1262 1.262        -       1.262       1.262       1262 -       -          

11 UBND xã Phúc Sơn 262 262           -       262          262          262 -       -          

12 UBND xã Quang Tiến 3352 3.352        -       3.352       3.352       3352 -       -          

13 UBND xã Việt Lập 662 662           -       662          662          662 -       -          

14 UBND xã Việt Ngọc 4352 4.352        -       4.352       4.352       4352 -       -          

15
Ban QLDA ĐT&XD 

huyện
13400 13.400      -       13.400     13.400     13400

16 Chờ phân bổ 7002 -            7.002   -          -           7.002   7.002       7002

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Biểu số 91/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /01/2024 của Chủ tịch UBND huyện )

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Trong đó Chƣơng trình mục tiêu quốc gia NTM

Đầu tư phát 

triển

Đơn vị: Triệu đồng

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia NTM

Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Kinh phí 

sự 

nghiệp

Tổng số



 QĐ, ngày, 

tháng,năm 

ban hành

 Tổng mức 

đầu tƣ đƣợc 

duyệt 

 Ngân sách 

trung ƣơng 

 Ngân sách 

tỉnh 
 NS huyện 

Cộng          621.348          96.048          35.300           490.000 

I Chi quản lý hành chính            30.000 30.000           

1 Ban QLDA ĐTXD huyện           30.000 30.000          

- Dự án chuyển tiếp           30.000 30.000            

Trung tâm Hội nghị huyện
TT Cao 

Thượng
2022-2025

  3555/QĐ-

UBND ngày 

04/8/2021 

         114.910        33.000      33.000            30.000 30.000            

II Chi quốc phòng              6.000 6.000             

1 Ban CHQS huyện             6.000 6.000            

- Dự án chuyển tiếp             6.000 6.000              

Xây dựng hầm họp và CSHT khu căn cứ chiến đấu của 

huyện (ccchdd/huyện)
Xã Phúc Hòa  2022-2024

 

 785/QĐ-

UBND ngày 

25/8/2021 

           31.000        21.000      21.000              6.000 6.000               

III Chi cho giáo dục            42.328 5.490           8.800           28.038           

1 UBND xã An Dương           13.550 2.200          11.350          

- Dự án chuyển tiếp           13.550 2.200           11.350            

Nhà lớp học trường Mầm non An Dương Xã An Dương 2022- 2023            14.980          7.000        7.000              7.200 2.200            5.000               

Trường Tiểu học An Dương; HM: Nhà hiệu bộ, công 

trình phụ trợ
Xã An Dương 2022-2023            11.040          2.535        2.535              6.350 6.350               

2 UBND xã Hợp Đức             1.262 262             1.000          

- Dự án khởi công mới             1.262 262               1.000           

Sửa chữa, cải tạo nhà lớp học 2 tầng và các hạng mục 

phụ trợ trường mầm non xã Hợp Đức
Xã Hợp Đức 2022-2023              7.300                   262 262               

Trường Mầm non Trung tâm Hợp Đức, huyện Tân Yên 

(Hạng: Nhà lớp học 12 phòng và các hạng mục phụ trợ)
Xã Hợp Đức 2022-2023            14.990        10.000      10.000              1.000 1.000            

3 UBND xã Lam Cốt             3.465 3.465            

- Dự án chuyển tiếp             3.465 3.465              

Biểu  92/CK-NSNN

 ĐVT: Triệu đồng 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /01/2024 của Chủ tịch UBND huyện )

DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2024

STT Danh mục dự án
Địa điểm xây 

dựng

Năng lực thiết 

kế

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

Quyết định đầu tƣ  Giá trị khối 

lƣợng thực 

hiện từ khởi 

công đến 

ngày 

31/12/2023 

 Lũy kế 

vốn đã bố 

trí đến 

31/12/2022 

 Kế hoạch vốn năm 2023 

 Tổng  

 Chia theo nguồn vốn 



Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng và các hạng mục 

phụ trợ trường THCS Lam Cốt
Xã Lam Cốt 2022-2023

  455/QĐ-

UBND ngày 

24/11/2022 

           14.950          7.000        7.000              3.465 3.465               

4 UBND xã Lan Giới             1.352 1.352          

- Dự án khởi công mới             1.352 1.352           

Sửa chữa nhà hiệu bộ trường THCS Xã Lam Cốt 2024              1.700                1.352 1.352            

5 UBND xã Liên Chung             6.730 6.730            

- Dự án chuyển tiếp             6.730 6.730              

GPMB, xây dựng nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ 

trường Tiểu học Liên Chung

Xã Liên 

Chung
2023-2024            14.950          3.000        3.000              6.730 6.730               

- Dự án khởi công mới                   -   

Trường Mầm non Lãn Tranh, Liên Chung: Hạng mục San 

lấp. GPMB xây dựng khu phòng chức năng

Xã Liên 

Chung
2024-2025              6.000                      -   

Xây dựng 18 phòng trường Tiểu học Liên Chung
Xã Liên 

Chung
2024-2025                   -                        -   

6 UBND xã Ngọc Lý                562 262             300             

- Dự án khởi công mới                562 262               300               

Trường Mầm non Ngọc Lý, huyện Tân Yên; Hạng mục: 

Nhà bếp
Xã Ngọc Lý 2022-2023              1.019               50             50                 562 262               300               

7 UBND xã Ngọc Vân             4.652 3.352          1.300          

- Dự án khởi công mới             4.652 3.352           1.300           

Nhà lớp học 18 phòng trường Tiểu học Ngọc Vân Xã Ngọc Vân 2022-2024            14.900          8.900        8.900              4.652 3.352            1.300            

8 UBND xã Phúc Hòa             1.000 -              1.000          

- Dự án khởi công mới             1.000 -               1.000           

Xây mới Nhà lớp học 15P trường THCS Phúc Hòa Xã Phúc Hòa 2022-2024            15.000        12.490      12.490              1.000 -                1.000            

9 UBND xã Phúc Sơn                 262 262              

- Dự án khởi công mới                262 262               

Trường THCS Phúc Sơn, hạng mục: Sửa chữa nâng cấp 

NLH 2 tầng và hạng mục trợ
Xã Phúc Sơn 2023-2024              3.792                   262 262               

UBND xã Quang Tiến           14.941        4.000             6.493 6.493            

- Dự án chuyển tiếp             6.493 6.493              

Nhà lớp học 12 phòng và các công trình phụ trợ trường 

THCS Nguyên Hồng, xã Quang Tiến

Xã Quang 

Tiến
2024-2025            14.941          4.000        4.000              6.493 6.493               

10 UBND xã Tân Trung             3.000 3.000          -                

- Dự án chuyển tiếp             3.000 3.000           -                  

Xây dựng mới Nhà lớp học 2 tầng, 6 phòng trường Mầm 

non Tân Trung
Xã Tân Trung 2023-2024            10.118          6.500        6.500              3.000 3.000            -                   

IV Chi lĩnh vực kinh tế          491.676 88.744         25.200         377.732         

1 Ban QLDA ĐTXD huyện         268.690 70.750        13.400        184.540        

- Dự án chuẩn bị đầu tư           12.900 12.900            



 Đường kết nối từ ĐT 294 đi ĐT 398B, đoạn Phúc Đình 

xã Phúc Hòa đi xã Liên Chung - đấu nối ĐT 398B, huyện 

Tân Yên: gđ 2: từ Cầu Liềng xã Phúc Hòa đi Liên Chung

Phúc Hòa- 

Liên Chung
2024          238.000          2.000        2.000            10.000 10.000            

Các hạng mục hạ tầng Quảng trường Lương Văn Nắm
TT Cao 

Thượng
2024            35.000                1.000 1.000               

Chỉnh trang HL vỉa hè đường QL17, xã Quế Nham, 

huyện Tân Yên

Xã Quế 

Nham
2024            35.000                1.000 1.000               

Khu dân cư Đình Thông, xã Ngọc Vân Xã Ngọc Vân 2024                   -                     300 300                  

Khu dân cư Đồi Mạ (giáp CCN) xã Phúc Sơn 2024                   -                     300 300                  

Khu dân cư Trung tâm xã Liên Chung
Xã Liên 

Chung
2024                   -                     300 300                  

- Dự án chuyển tiếp         233.790 70.750         13.400         149.640         

Cải tạo nâng cấp Đường Cao xá, Lam Cốt
Cao Xá- Lam 

Cốt
2022-2025

  130/QĐ-

UBND ngày 

13/01/2023 

           95.000        28.000      28.000            30.000 30.000            

Chỉnh trang hành lang vỉa hè Cụm CN Đồng Đình (giai 

đoạn 2) huyện Tân Yên

TT Cao 

Thượng
2022-2024

  2012/QĐ-

UBND ngày 

12/5/2023 

           55.000        14.100      14.100            13.400 13.400          -                   

Đường HQV (đoạn từ BCH Quân sự huyện đi ĐT 295) 

huyện Tân Yên

TT Cao 

Thượng
2022-2024

  9000/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021 

         169.928        29.300      29.300            23.000 23.000            

Đường kênh chính từ Cầu Gỗ Ngọc Thiện đi Đồng Long Ngọc Thiện 2022-2024

  2927/QĐ-

UBND ngày 

01/6/2023 

           14.961          2.760        2.760            10.240 10.240            

Đường liên xã từ QL 17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi 

Phúc Sơn

TT Nhã 

Nham- Phúc 

Sơn

2022-2025

  1980/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2021 

         230.000      130.800    130.800            80.750 70.750          10.000            

Đường từ CCN Đồng Đình, thị trấn Cao Thượng đi TL 

298 (Trụ sở điện lực huyện Tân Yên)

TT Cao 

Thượng

2022-

2024

  2315/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2022 

           41.000        17.000      17.000            15.000 15.000            

Đường từ ĐT 295 đi ĐT 298 (đoạn từ Cổng Mọc đi Cống 

Mắm) thị trấn Cao Thượng

TT Cao 

Thượng
2022-2024

  8682/QĐ-

UBND ngày 

26/11/2021 

           52.952        26.300      26.300            10.000 10.000            



Đường từ TL398b (đoạn Liên Chung) đi Thành phố Bắc 

Giang
Liên Chung 2022-2025

  2852/QĐ-

UBND ngày 

26/5/2023 

         250.000        41.000      41.000            25.000 25.000            

Khu dân cư Đô thị Tiền Cao Xá (cạnh CCN Đồng Đình 

TTCT)

TT Cao 

Thượng- Cao 

Xá

2022-2023          110.590          5.000        5.000            26.400 26.400            

- Dự án khởi công mới           22.000 22.000            

Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc, huyện Tân Yên
TT Cao 

Thượng
2024              9.000                2.700 2.700               

Đường kết nối từ ĐT 294 đi ĐT 398B (đoạn Phúc Đình xã

Phúc Hòa đi xã Liên Chung - đấu nối đường ĐT 398B), 

huyện Tân Yên (giai đoạn 1: đường QH từ trường TH 

Liên Chung đi ĐT 398B) 

Phúc Hòa- 

Liên Chung
2023-2026

  3976/QĐ-

UBND ngày 

22/8/2023 

           52.000        10.000      10.000            13.300 13.300            

Đường QH từ TL295 đi đường Cao Thượng - Phúc Hòa, 

huyện Tân Yên (giai đoạn 1)

TT Cao 

Thượng
2024-2026              9.800                3.000 3.000               

Đường từ TL295 đi THCS thị trấn Cao Thượng, huyện 

Tân Yên

TT Cao 

Thượng
2024-2026              8.700                3.000 3.000               

2 Phòng KT&HT             5.570 5.570            

- Dự án chuyển tiếp             3.470 3.470              

Điều chỉnh QHC xây dựng thị trấn Cao Thượng, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040

TT Cao 

Thượng
2023-2024              3.004          1.900        1.900              1.100 1.100               

Quy hoạch chi tiết xây dựng các xã 
TT Cao 

Thượng
2023-2024                   -                  1.600 1.600               

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới Cầu Yêu, 

thôn Bỉ, xã Ngọc Thiện (nay là Khu đô thị Cầu Yêu, xã 

Ngọc Thiện, huyện Tân Yên), tỷ lệ 1/500 (DT 26,7ha)

Ngọc Thiện 2023-2024                 647             500           500                 100 100                  

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Việt Lập (trước 

kia gọi là Khu đô thị Việt Lập), tỷ lệ 1/500
Việt Lập 2023-2024                 337             200           200                 130 130                  

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư xanh Cao 

Thượng, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Nay là 

Khu dân cư xanh Cao Thượng, thị trấn Cao Thượng, xã 

Cao Xá, huyện Tân Yên) tỷ lệ 1/500,  (DT 17,4ha)

TT Cao 

Thượng
2023-2024                 482             300           300                 150 150                  

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị dịch vụ Minh 

Đức- Thượng Lan- Ngọc Thiện, xã Ngọc Thiện (Nay là 

Khu đô thị dịch vụ Ngọc Thiện, huyện Tân Yên), tỷ lệ 

1/500 (DT 42,5)

Ngọc Thiện 2023-2024                 807             500           500                 200 200                  

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Tây thị trấn 

Nhã Nam (Khu phố Cầu Thượng - Cầu Trắng), huyện Tân 

Yên, tỷ lệ 1/500

TT Nhã Nam 2023-2024              1.417          1.226        1.226                 190 190                  

- Dự án khởi công mới 2023-2024             2.100 2.100              



Cắm mốc quy hoạch ra ngoài thực địa thị trấn Cao 

Thượng

TT Cao 

Thượng
2023-2024                 500                   300 300                  

Lập điều chỉnh hồ sơ đề xuất khu vực phát triển thị trấn 

Cao Thượng

TT Cao 

Thượng
2023-2024                 500                   300 300                  

Quy hoạch Thương mại - dịch vụ
TT Cao 

Thượng
2023-2024                   -                  1.500 1.500               

3 Phòng TN&MT             7.400 7.400            

Quy hoạch, đo đạc bản đồ,  cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, giảm nợ, hỗ trợ khác năm 2024
2024                   -                  7.400 7.400               

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc bản 

đồ địa chính tại các xã, thị trấn: Thị trấn Cao Thượng, 

thị trấn Nhã Nam, xã Lam Cốt, Quang Tiến, Hợp Đức, 

Ngọc Thiện, Ngọc Lý

2024                   -                  2.000 2.000               

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền 

đổi thửa 
2024                   -                     800 800                  

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm 

quyền huyện
2024                   -                     500 500                  

Công tác chỉnh lý biến động đất đai 2024                   -                     200 200                  

Công tác lâp hồ sơ quản lý quỹ đất công ích 2024                   -                     200 200                  

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất đã đấu giá 

quyền sử dụng đất phục vụ công tác cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất

2024                   -                  1.000 1.000               

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025 2024                   -                  1.700 1.700               

Thanh lý đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất
2024                   -                  1.000 1.000               

4 TT UBND huyện           51.930 51.930          

Quy hoạch, đo đạc bản đồ,  cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, giảm nợ, hỗ trợ khác năm 2024
2024                   -                51.930 51.930            

5 TTPTQĐ&QLTTGTXDMT huyện           22.800 22.800          

- Dự án chuẩn bị đầu tư                300 300                 

Khu dân cư bờ Phơi, cửa Biếu thôn Đông Lai giai đoạn 2 Song Vân 2024                   -                     300 300                  

- Dự án chuyển tiếp           17.000 17.000            

Khu dân cư trung tâm xã (khu Đồng Sỏi, thôn Lục Liễu) 

xã Hợp Đức 
Hợp Đức 2022-2023            25.188                      -   

Xây dựng CSHT Cụm dân cư thôn Lân Thịnh (cạnh cây 

xăng Lân Thịnh), xã Phúc Hòa

Phúc Hòa- 

Liên Chung
2022-2023            10.000                      -   

Xây dựng CSHT Khu dân cư Dốc Đỏ, thôn Chính Ngoài, 

Trấn Thành, xã Quang Tiến
Quang Tiến 2022-2023            13.482                6.830 6.830               

Xây dựng CSHT Khu dân cư Đồng Xi, thôn Chúc, xã Đại 

Hóa 
Đại Hóa 2022-2023            12.670          1.000        1.000            10.170 10.170            

Xây dựng CSHT Khu dân cư thôn Nành Tón, xã Việt Ngọc Việt Ngọc 2023            14.018                      -   



Xây dựng CSHT Khu dân cư thôn Tiêu, Cầm, Ngàn Am An Dương 2022-2023              8.319                      -   

- Dự án khởi công mới             5.500 5.500              

Xây dựng CSHT Cụm dân cư Đức Hiệu, xã Cao Xá Đức Hiệu 2024-2026            15.000                1.500 1.500               

Xây dựng CSHT Khu dân cư bờ Phơi, cửa Biếu thôn Đông 

Lai 
Song Vân 2024-2026            13.141          2.400        2.400              4.000 4.000               

6 UBND TT Cao Thượng                900 900               

- Dự án chuẩn bị đầu tư                600 600                 

Khu dân cư Nguộn (cạnh cống Mắm)
TT Cao 

Thượng
2024                   -                     300 300                  

Khu dân cư Thiếm - Đình Giã (cạnh trường MN khu B)
TT Cao 

Thượng
2024                   -                     300 300                  

- Dự án khởi công mới                300 300                 

Dự án dân cư Vàng Mới (cạnh trường THCS TT Cao 

Thượng)

TT Cao 

Thượng
2024                   -                     300 300                  

7 UBND TT Nhã Nam           12.500 12.500          

- Dự án chuẩn bị đầu tư                600 600                 

Khu dân cư Chuôm Nho Bài
TT Cao 

Thượng
2024                   -                     300 300                  

Khu dân cư Đồng Túc, phố Bùng
TT Cao 

Thượng
2024                   -                     300 300                  

- Dự án chuyển tiếp           11.400 11.400            

Xây dựng CSHT Khu dân cư Đồng Xuân, TTNN TT Nhã Nam 2022-2023            14.757          1.000        1.000            11.400 11.400            

- Dự án khởi công mới                500 500                 

Xây dựng CSHT Khu dân cư Chuôm Nho Tân Quang
TT Cao 

Thượng
2024            14.999                   500 500                  

8 UBND xã Tân Trung             4.500 4.500            

- Dự án khởi công mới             4.500 4.500              

Xây dựng CSHT Khu dân cư Cửa Bia thôn Ngoài,Tân Lập Cao Xá 2024            14.974                4.500 4.500               

9 UBND xã An Dương           12.860 6.400          6.460            

- Dự án chuyển tiếp           10.860 6.400           4.460              

Đường BTXM trục thôn Ngàn ván, Cầm, Tiêu An Dương 2023-2025              6.860                5.860 2.400            3.460               

Đường BTXM từ Cầu Sắt Bãi Đình đi Trạm Y tế xã An 

Dương

TT Cao 

Thượng
2023              6.000                5.000 4.000            1.000               

- Dự án khởi công mới             2.000 2.000              

Xây dựng CSHT Khu dân cư thôn Chợ, Tân Lập, Giữa Chợ 2024            14.960                1.000 1.000               

Xây dựng CSHT Khu dân cư thôn Đồng Ván, thôn Gạc An Dương 2024            11.520                1.000 1.000               

10 UBND xã Cao Xá             4.352 3.352          1.000          

- Dự án khởi công mới             4.352 3.352           1.000           

Đường từ tỉnh lộ 295 đi tỉnh lộ 298
TT Cao 

Thượng
2024              9.000                4.352 3.352            1.000            



11 UBND xã Đại Hóa             2.362 2.062          300               

- Dự án chuẩn bị đầu tư                300 300                 

Khu dân cư Phú Thành
TT Cao 

Thượng
0                   -                     300 300                  

- Dự án khởi công mới             2.062 2.062           

Đường BTXM từ Cống Chúc đi Chợ Đại Hóa              3.750              1.262 1.262            

Kênh cứng thôn Đọ
TT Cao 

Thượng
2023- 2024              1.150                   800 800               

12 UBND xã Hợp Đức             4.300 4.300            

- Dự án chuẩn bị đầu tư                300 300                 

Khu dân cư thôn Quất, xã Hợp Đức 
TT Cao 

Thượng
2024                   -                     300 300                  

- Dự án khởi công mới             4.000 4.000              

Xây dựng CSHT Khu dân cư Đồng Sỏi, thôn Lục Liễu Trên 

(giai đoạn 3)
Hợp Đức 2024

 9212/QĐ-

UBND ngày 

02/12/2021 

           11.254                4.000 4.000               

13 UBND xã Lam Cốt             2.862 262             300             2.300            

- Dự án chuẩn bị đầu tư                300 300                 

Khu dân cư Đồng Vàng, Đông Thành Lam Cốt 2024                   -                     300 300                  

- Dự án khởi công mới             2.562 262               300               2.000              

Đường BTXM từ đầu đường Cao Xá - Lam Cốt đi NVH 

thôn Tân An - đi tỉnh lộ 294B

TT Cao 

Thượng
2023- 2024              5.200          3.090        3.090                 562 262               300               

Xây dựng CSHT Khu dân cư cửa NVH thôn Me Điền (bám 

đường Cao Xá - Lam Cốt)

TT Cao 

Thượng
2024              4.300                2.000 2.000               

14 UBND xã Lan Giới             6.200 2.000          4.200            

- Dự án chuyển tiếp             3.200 3.200              

Đường BTXM từ UBND xã Lan Giới đi An Thượng, Yên 

Thế
Lan Giới 2023-2025            14.466             500           500              3.200 3.200               

- Dự án khởi công mới             3.000 2.000           1.000              

Đường BTXM từ UBND xã Lan Giới đi An Thượng, Yên 

Thế 
Lan Giới 2023-2025            14.900             500           500              2.000 2.000            

Xây dựng CSHT Khu dân cư tập trung thôn Phố Thễ khu 

NVH Phố Thễ - GĐ 1

TT Cao 

Thượng
2024            13.617                      -   -                   

Xây dựng CSHT Khu dân cư tập trung thôn Phố Thễ khu 

NVH Phố Thễ - GĐ 2

TT Cao 

Thượng
2024            10.056                1.000 1.000               

15 UBND xã Liên Chung             7.371 7.371            

- Dự án chuyển tiếp             7.371 7.371              

 Xây dựng CSHT Khu dân cư cạnh trường THCS, xã Liên 

Chung
Liên Chung 2024            14.960                7.371 7.371               

- Dự án khởi công mới                   -   

Công trình Xây dựng CSHT khu

dân cư Lãn Tranh 1+2 xã Liên Chung (GĐ2)

TT Cao 

Thượng
0            12.329          4.500        4.500                    -   

Đường BTXM trục thôn Xuân Tiến
TT Cao 

Thượng
2024-2025              2.500                      -   



16 UBND xã Liên Sơn             2.000 2.000            

- Dự án chuyển tiếp                   -   

Xây dựng CSHT Khu dân cư Đồng Lời, thôn Chung, xã 

Liên Sơn
Liên Sơn 2023-2024            12.570                      -   

- Dự án khởi công mới             2.000 2.000              

Xây dựng CSHT Cụm dân cư Đồng Lều, thôn Chài (nay là 

thôn Sặt), xã Liên Sơn - giai đoạn 2

TT Cao 

Thượng
2024-2025              4.000                2.000 2.000               

17 UBND xã Ngọc Châu             5.500 5.500            

- Dự án khởi công mới             5.500 5.500              

Khu dân cư thôn Quang Châu
TT Cao 

Thượng
2024-2026            14.980                5.500 5.500               

18 UBND xã Ngọc Lý           12.464 12.464          

- Dự án chuẩn bị đầu tư                300 300                 

Xây dựng CSHT khu dân cư ngã tư Làng Đồng (đường đi 

UBND xã), thôn Làng Đồng, xã Ngọc Lý

TT Cao 

Thượng
2024                   -                     300 300                  

- Dự án chuyển tiếp             6.164 6.164              

Xây dựng CSHT Khu dân cư Đồi Rồng, xã Ngọc Lý Đồi Rồng 2023-2024            12.486          3.177        3.177              6.164 6.164               

- Dự án khởi công mới             6.000 6.000              

Xây dựng CSHT Khu dân cư Đồi Rồng - gđ 2 Ngọc Lý 2024-2025            14.963                5.000 5.000               

Xây dựng CSHT Khu dân cư thôn Cầu Đồng 9 - gđ1 Ngọc Lý 2024-2025            11.085                   500 500                  

Xây dựng CSHT Khu dân cư thôn Đồng Lim - gđ 2 Ngọc Lý 2024-2025            14.970             500           500                 500 500                  

19 UBND xã Ngọc Thiện             4.890 3.090          1.100          700               

- Dự án chuẩn bị đầu tư                300 300                 

Xây dựng CSHT Khu dân cư trước cửa nhà văn hoá thôn 

Ải
Ngọc Thiện 2024                   -                     300 300                  

- Dự án khởi công mới             4.590 3.090           1.100           400                 

Cứng hóa Kênh Thọ Điền
TT Cao 

Thượng
2024-2025              2.000                1.500 1.100            400                  

Nâng cấp đường trục chính BTXM thôn Chè
TT Cao 

Thượng
2024              2.128                   530 530               

Nâng cấp đường trục chính BTXM thôn Đồng Phương
TT Cao 

Thượng
2024              2.644                   650 650               

Nâng cấp đường trục chính BTXM thôn Ngọc Lĩnh
TT Cao 

Thượng
2024              1.175                   290 290               

Nâng cấp đường trục chính BTXM thôn Nội
TT Cao 

Thượng
2024              1.256                   310 310               

Nâng cấp đường trục chính BTXM thôn Tam Bình
TT Cao 

Thượng
2024              2.246                   560 560               

Nâng cấp đường trục chính BTXM thôn Thọ Điền - Đồng 

Lạng
Thọ 2024              3.018                   750 750               

20 UBND xã Ngọc Vân           10.591 10.591          

- Dự án chuyển tiếp             8.191 8.191              

Xây dựng CSHT Khu dân cư thôn Thúy Cầu (Đồi ông 

Chương)
Ngọc Vân 2023            10.200                8.191 8.191               

- Dự án khởi công mới             2.400 2.400              



Cứng hóa đường BTXM nội đồng thôn Suối Chính
TT Cao 

Thượng
2024-2026                 900                   800 800                  

Cứng hóa đường BTXM trục nội đồng thôn Lương Tân
TT Cao 

Thượng
2024-2025              4.700                1.600 1.600               

Xây dựng CSHT Khu dân cư thôn Thúy - Cầu Hội Phú, xã 

Ngọc Vân  - giai đoạn 1

TT Cao 

Thượng
2024-2026

 977/QĐ-

UBND ngày 

29/3/2022 

           12.278          6.500        6.500                    -   -                   

21 UBND xã Phúc Hòa             8.262 262             8.000            

- Dự án khởi công mới             8.262 262               8.000              

Cải tạo, nâng cấp đường BTXM từ Hòa Làng đi Cả Am Phúc Hòa 2022-2023              2.000             700           700                 262 262               

Xây dựng CSHT Cụm dân cư Đồng Hương thôn Phúc Lễ Đồng Hương 2024-2025            10.221                4.000 4.000               

Xây dựng CSHT Khu dân cư  thôn  Hòa Làng Phúc Hòa 2024-2025            10.873                4.000 4.000               

22 UBND xã Phúc Sơn             1.600 1.600            

- Dự án chuyển tiếp             1.100 1.100              

Đường BTXM từ cống ruộng ông Quyết đi Đất đỏ xã 

Phúc Sơn
Phúc Sơn  2023-2025              3.463          2.100        2.100              1.100 1.100               

- Dự án khởi công mới                500 500                 

Xây dựng CSHT Khu dân cư Đồi Mạ, thôn Yên Lý Đồi Mạ                -              14.997                   500 500                  

23 UBND xã Quang Tiến             7.352 3.352          4.000            

- Dự án khởi công mới             7.352 3.352           4.000              

Đường từ TL294 đi khu di tích Đồi Văn hóa kháng chiến, 

xã Quang Tiến, huyện Tân Yên

TT Cao 

Thượng
 2024-2025            10.000                5.352 1.352            4.000               

Nâng cấp Cầu Núi Án
TT Cao 

Thượng
 2024-2025              3.000                2.000 2.000            

24 UBND xã Quế Nham             3.400 3.400            

- Dự án khởi công mới             3.400 3.400              

Xây dựng CSHT Khu dân cư Đồng Riệc Đồng Mái, thôn 

Ba Làng
Quế Nham                -              10.756                3.400 3.400               

25 UBND xã Song Vân             3.000 3.000            

- Dự án khởi công mới             3.000 3.000              

Xây dựng CSHT Khu dân cư sau ông Nộm, thôn Bùi Song Vân                -                5.405                3.000 3.000               

26 UBND xã Tân Trung           3.200 1.600          1.600            

- Dự án khởi công mới           3.200 1.600           1.600              

Đường BTXM từ tỉnh lộ 294 đi thôn Tân Long xã Tân 

Trung
Tân Trung  2024-2025 4690,35              3.200 1.600            1.600               

27 UBND xã Việt Lập             4.768 262             400             4.106            

- Dự án chuẩn bị đầu tư                900 900                 

Khu dân cư Đồng Sen
TT Cao 

Thượng
               -   0                 300 300                  

Khu dân cư thôn Trong Giữa (Đồng Tơ, Nghè Mẩy)
TT Cao 

Thượng
               -   0                 300 300                  



Khu dân cư thôn Trong Giữa (Đồng Tơ, Nghè Mẩy)- gđ 2 Đồng Tơ                -   0                 300 300                  

- Dự án khởi công mới             3.868 262               400               3.206              

Đường điện thắp sáng các trục đường liên thôn, liên xã đường liên  2022-2023 4533,813                 400 400               

Đường từ 398B đến Nhà văn hóa thôn Đồng Sen, xã Việt 

Lập
Việt Lập  2022-2023 833,219                 262 262               

Xây dựng CSHT Khu dân cư trước cửa UBND xã, thôn 

Kim Tràng
Việt Lập                -   12534              3.206 3.206               

28 UBND xã Việt Ngọc           10.052 3.352          1.000          5.700            

- Dự án chuẩn bị đầu tư                300 300                 

Khu dân cư thôn An Lạc
TT Cao 

Thượng
               -   0                 300 300                  

- Dự án chuyển tiếp             5.400 5.400              

Đường BTXM từ khu phố Mới đi NVH Phú Thọ Ngọc Châu          2.023 5695 1000 1000              2.400 2.400               

Xây dựng CSHT Khu dân cư thôn Ngùi (khu 1 và 2)
TT Cao 

Thượng
         2.023 9452,83              3.000 3.000               

- Dự án khởi công mới             4.352 3.352           1.000           

Đường từ Đồng Xứng, Việt Ngọc đi Lương Phong, Hiệp 

Hòa
Lương          2.024 6000              4.352 3.352            1.000            

V Chi phát thanh              2.700 2.700             

TT UBND huyện             2.700 2.700            

Cải tạo, nâng cấp Đài truyền thanh cơ sở xã Ngọc Châu, 

Lan Giới, thị trấn Nhã Nam

TT Cao 

Thượng
               -   0              2.700 2.700               

VI Chi thể dục thể thao            31.290 1.290           30.000           

1 Ban QLDA ĐTXD huyện           30.000 30.000          

- Dự án khởi công mới           30.000 30.000            

Khu thể thao huyện Tân Yên (giai đoạn 1)
TT Cao 

Thượng
 2023-2026 

 NQ   12/NQ-

HĐND ngày 

29/9/2022 

110000 1200 1200            30.000 30.000            

2 UBND xã Đại Hóa             1.290 1.290          

- Dự án khởi công mới             1.290 1.290           

Nâng cấp sân thể thao thôn Chúc
TT Cao 

Thượng

 2023-

2024 
600                 250 250               

Nâng cấp sân thể thao thôn Liên Cao
TT Cao 

Thượng

 2023-

2024 
1000                 690 690               

Nâng cấp sân thể thao thôn Phú Thành
TT Cao 

Thượng

 2023-

2024 
700                 350 350               

VII Chi văn hóa              6.524 524              1.300           4.700             

1 UBND xã Liên Sơn                562 262             300             

- Dự án khởi công mới                562 262               300               

Cải tạo nhà văn hóa xã và các hạng mục phụ trợ  2024-2025 4000                 562 262               300               



2 UBND xã Ngọc Thiện             1.262 262             1.000          

- Dự án khởi công mới             1.262 262               1.000           

Nâng cấp sửa chữa Nhà văn hóa UBND xã; HM: Các 

công trình phụ trợ và các thiết bị
         2.024 4000              1.262 262               1.000            

3 UBND xã Tân Trung             1.500 1.500            

- Dự án chuyển tiếp             1.500 1.500              

Tu bổ di tích QGĐB Đình Hả, Tân Trung Tân Trung  2023-2024 7750,413 5500 5500              1.500 1.500               

4 UBND xã Việt Lập             3.200 3.200            

- Dự án chuyển tiếp             3.200 3.200              

Tu sửa Đền Mẫu Núi Dành Việt Lập  2023-2024 12000 4000 4000              3.200 3.200               

VIII Chi lĩnh vực y tế              3.430 3.430             

1 UBND xã Cao Xá             3.430 3.430            

- Dự án chuyển tiếp             3.430 3.430              

Trạm Y tế xã Cao Xá Cao Xá  2023-2024 

  26/QĐ-

UBND ngày 

07/3/2022 

14900 7000 7000              3.430 3.430               

IX An ninh              5.000 5.000             

1 UBND xã Liên Chung             1.000 1.000            

- Dự án chuyển tiếp             1.000 1.000              

Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Liên Chung
Xã Liên 

Chung
 2024-2025 0              1.000 1.000               

2 UBND xã Quế Nham             1.000 1.000            

- Dự án khởi công mới             1.000 1.000              

Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Quế Nham
Xã Quế 

Nham
 2024-2025 5000              1.000 1.000               

3 UBND xã Song Vân             1.000 1.000            

- Dự án chuyển tiếp             1.000 1.000              

Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Song Vân Xã Song Vân  2024-2025 5000              1.000 1.000               

4 UBND xã Tân Trung             1.000 1.000            

- Dự án chuyển tiếp             1.000 1.000              

Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Tân Trung Xã Tân Trung  2024-2025 5000              1.000 1.000               

5 UBND xã Việt Ngọc             1.000 1.000            

- Dự án khởi công mới             1.000 1.000              

Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Việt Ngọc Xã Việt Ngọc  2024-2025 5000              1.000 1.000               

X Chi khác              2.400               2.400 

1 NHCSXH huyện             2.400              2.400 

Ủy thức vốn NSĐP qua NHCSXH để cho vay đối với 

người nghèo và đối tượng chính sách khác

TT Cao 

Thương
         2.024              2.400               2.400 
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